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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1350000250 Nguyễn Thị Thảo Trang TN. Phước Nghiêm

2 2050000386 Trương Thị Kim Quyên TN. Huệ Lộc

3 2150000017 Nguyễn Hữu Dầu T. Bửu Kim

4 2150000025 Nguyễn Tấn Đạt T. Trúc Thái Thiện

5 2150000033 Nguyễn Văn Hà T. Chúc Hải

6 2150000078 Trần Văn Lợi T. Quang Đạo

7 2150000172 Eamaxít Tỷ T. Vạn Thuận

8 2150000187 Trần Hữu Thiện T. Đồng Thắng

9 2150000201 Nguyễn Minh Trí T. Đức Thức

10 2150000208 Đặng Thanh Trung T. Nhuận Hải

11 2150000225 Đoàn Thị Phương Anh TN. Diệu Hòa

12 2150000234 Ngô Thị Mỹ Châu TN. Hạnh Bảo

13 2150000267 Nguyễn Thị Hà TN. Hạnh Hiền

14 2150000355 Bùi Thị Phong Lưu TN. Nhuận Truyền

15 2150000408 Dương Thị Oanh TN. Diệu Phương

16 2150000489 Trương Thị Thu Thủy TN. Thanh Nghiêm

17 2150000519 Nguyễn Thị Tươi TN. Đức Hoa

18 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế

19 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu

20 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh

21 2250000024 Quách Tiến Hưng T. Bản Đăng

22 2250000027 Nguyễn Tấn Khải T. Trí Nhân

23 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ

24 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

25 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên

26 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

27 2250000041 Nguyễn Đắc Min T. Ngộ Trí

28 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên

29 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

30 2250000061 Nguyễn Xuân Thái T. Nhuận An

31 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ

32 2250000081 Huỳnh Công Ý T. Nhuận Tuệ

33 2250000082 Lê Võ Thanh Liêm T. Chúc Trực

34 2250000099 Phan Thị Ngọc Diện Thích Nữ Huệ Hậu

35 2250000120 Nguyễn Thị Hiền TN. Nhuận Nguyên

36 2250000122 Lê Thị Hiếu TN. Quang Thuận

37 2250000124 Huỳnh Thị Lệ Hòa TN. Minh Phúc

38 2250000135 Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh TN. Tĩnh Huyền

39 2250000136 Phan Thị Mỹ Lơ TN. Trí Tường

40 2250000137 Hồ Thị Kim Loan TN. Hoa Viên

41 2250000142 Lê Thị Ly Ly TN. Tuệ An

42 2250000145 Thị Mía TN. Tịnh Ngân

43 2250000146 Nguyễn Thị Mộng TN. Liên Như

44 2250000151 Huỳnh Thị Kim Na TN. Phước Liên

45 2250000152 Nguyễn Thị Nga TN. Trí Thịnh

46 2250000153 Lương Thị Thảo Ngân TN. Huệ Nghiêm

47 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng

48 2250000160 Nguyễn Thị Quỳnh Như TN. Tuệ Hỷ

49 2250000169 Nguyễn Thị Thanh Phương TN. Lệ Nguyện

50 2250000171 Quách Thị Phượng TN. Trung Hoa

51 2250000178 Nguyễn Thị Thanh Thảo TN. Huệ Hoà

52 2250000190 Nguyễn Thị Minh Thương TN. Liên Độ

53 2250000200 Phan Lê Anh Trinh TN. Tịnh Vân

54 2250000206 Lê Nguyễn Tiểu Vân TN. Giới Tịnh

55 2250000210 Tro Thị Lan Vy TN. Huệ Thông

56 2250000212 Trần Thị Kim Yến T. Nữ Tịnh Yến
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